TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG 

TỔ: SỬ - GDCD
NỘI DUNG  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II- MÔN GDCD 12
NĂM HỌC 2019 – 2020
A. PHẦN TỰ LUẬN
I. PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN
Câu 1: Thế nào là khám chỗ ở đúng pháp luật? Cho biết, Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở trong những trường hợp nào?

Câu 2: Nêu khái niệm quyền tự do ngôn luận? Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện như thế nào? Cho ví dụ.

Câu 3: Khái niệm Quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân? Cho biết cách thức thực hiện quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân? Cho ví dụ.

Câu 4: Khái niệm Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? Ở phạm vi cả nước và ở phạm vi cơ sở, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội như thế nào? Cho ví dụ.

Câu 5: Khái niệm Quyền học tập? Cho biết,  Pháp luật quy định mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học như thế nào?

Câu 6: Khái niệm Quyền được phát triển của công dân? Trình bày nội dung Quyền được phát triển của công dân.
II. PHẦN KỸ NĂNG VẬN DỤNG
· Liên hệ thực tiễn.

· Giải quyết tình huống

B. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa

A. nhà nước với công dân.

B. công dân với Nhà nước và pháp luật.

C. nhà nước với pháp luật.

D. công dân với pháp luật.

Câu 2. Cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền tự do cơ bản nào?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 3. Cơ quan công an khám xét một căn hộ khi có căn cứ khẳng định ở đó có người phạm tội đang lẫn tránh ở đó là thực hiện đúng qui định của pháp luật về quyền tự do cơ bản nào của công dân?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 4. “Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.” là một nội dung thuộc

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 5. Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp là thể hiện quyền tự do cơ bản nào?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 6. Công dân đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri là thể hiện quyền tự do cơ bản nào?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 7. Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân.

C. Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân.

D. Quyền nhân thân của công dân.

Câu 8. Việc làm nào sai khi thực hiện quyền tự do ngôn luận?

A. Truyền bá tôn giáo trong trường học.

B. Kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ thiên tai, lũ lụt.

C. Phổ biến những phương pháp mới áp dụng trong sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

D. Phản ánh các vấn đề xã hội lên báo chí.

Câu 9. Trong quá trình bầu cử, việc mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 10. Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử?

A. Trực tiếp.

B. Bình đẳng.

C. Phổ thông.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 11. Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?

A. Trực tiếp.

B. Bình đẳng.

C. Phổ thông.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 12. Trong quá trình bầu cử, việc Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông.

C. Công bằng.

D. Bình đẳng.

Câu 13. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường

A. được giới thiệu ứng cử

B. tự mình bầu cử.

C. tự đề cử.

D. được đề cử.

Câu 14. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. chính trị.

B. kinh tế.

C. xã hội.

D. văn hóa.

Câu 15. Hiến pháp nước ta qui định mọi công dân đủ bao nhiêu tuổi thì có quyền bầu cử?

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 16. Hiến pháp nước ta qui định mọi công dân đủ bao nhiêu tuổi thì có quyền ứng cử?

A. 21

B. 20

C. 19

D. 18

Câu 17. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp bị pháp luật cấm là thể hiện nguyên tắc gì của luật bầu cử?

A. Phổ thông.

B. Bỏ phiếu kín.

C. Công bằng.

D. Bình đẳng.

Câu 18. Công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong từng phạm vi cả nước và từng địa phương…..là thể hiện

A. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. quyền cơ bản của công dân.

C. quyền bình đẳng của công dân.

D. quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị của công dân.

Câu 19. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân được quy định trong

A. Hiến pháp.

B. pháp luật.

C. đạo đức.

D. xã hội.

Câu 20. Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII quyết nghị bắt đầu triển khai từ ngày 2/1/2013 tới ngày 31/3/2013 là thể hiện.

A. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.

B. quyền bình đẳng các dân tộc.

C. quyền và lợi ích của nhân dân.

D. quyền bình đẳng của công dân.

Câu 21. Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở là thể hiện quyền

A. tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở.

B. dân chủ của nhân dân.

C. tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước.

D. bình đẳng của công dân.

Câu 22. Chủ thể của quyền khiếu nại là

A. cá nhân và tổ chức.

B. cá nhân.

C. tổ chức.

D. công dân.

Câu 23. Chủ thể của quyền tố cáo là

A. công dân.

B. cá nhân.

C. tổ chức.

D. cá nhân và tổ chức.

Câu 24. Khiếu nại diễn ra trong lĩnh vực

A. hành chính.

B. hình sự.

C. dân sự.

D. hành chính và hình sự.

Câu 25. Bạn A làm việc ở công ty B với hợp đồng lao động là 36 tháng, trong thời gian A làm việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho A. Vậy anh A phải căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ quyền lợi cho mình?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền lao động.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền nhân thân.

Câu 26. Trong trường hợp nào các cơ quan tố tụng tham gia giải quyết tố cáo?

A. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm hình sự.

B. Trong mọi trường hợp tố cáo. 

C. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo không giải quyết được.  

D. Trong trường hợp tố cáo quan trọng.

Câu 27. Trong trường hợp nào chủ thể khiếu nại sự việc hành chính yêu cầu tòa án giải quyết việc khiếu nại của mình?

A. Khi sự việc giải quyết khiếu nại hành chính lần hai không thỏa đáng.

B. Khi sự việc khiếu nại quan trọng.

C. Khi sự việc khiếu nại không giải quyết được.

D. Khi sự việc khiếu nại có nhiều tranh chấp.

Câu 28. Nhìn thấy người B tự ý vào nhà hàng xóm khi chủ nhà đi vắng, anh A liền gọi điện báo với cảnh sát khu vực. Việc làm của anh A là thể hiện quyền

A. tố cáo.

B. khiếu nại.

C. tự chủ.

D. bình đẳng.

Câu 29. Điều kiện đầu tiên cần có để nhân dân thực thi dân chủ là
A. việc Nhà nước ghi nhận bằng Hiến pháp các quyền dân chủ của nhân dân.   

B. việc giai cấp công nhân thực sự là người làm chủ.
C. việc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
D. việc Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ.           
Câu 30. Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua 
A. quốc hội và Hội đồng nhân dân.    

B. hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
C. quốc hội và Ủy ban nhân dân.
D. quốc hội và Chính phủ.      
Câu 31. Quyền ứng cử của công dân được hiểu là
A. công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu quốc hội ở một nơi.
B. công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu quốc hội ở nhiều nơi.  
C. công dân có quyền tự mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội ở một nơi.
D. công dân từ 18 tuổi trở lên có đủ các điều kiện mà pháp luật quy định có thể được nhiều nơi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.      
Câu 32. Theo quy định của Pháp luật nước ta, người có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là 

A. mọi công dân Việt Nam

B. những công dân đủ 21 tuổi trở lên

C. những cán bộ, công chức Nhà nước

D. những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy Nhà nước

Câu 33. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp của công dân được thực hiện theo cơ chế nào?
A. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

B. “Dân biết, dân cần, dân làm, dân kiểm tra”.

C. “Phổ thông, bình đẳng, dân chủ, trực tiếp”.

D. “Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và gián tiếp”.

Câu 34. Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là ai? 
A. Cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).

B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.

C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.

D. Chánh Thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ. 

Câu 35. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ 

A. trực tiếp.

B. gián tiếp.

C. khách quan.

D. chủ quan.

Câu 36. Anh H nộp đơn khiếu nại về quyết định xử phạt hành chính về vi phạm luật giao thông đường bộ đối với mình. Tuy nhiên anh vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 thì 

A. trong thời hạn do luật định, anh H có quyền khởi kiện ra Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân.

B. trong thời hạn do luật định, anh H có quyền tiếp tục gởi đơn khiếu nại lần 3 lên người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã bị anh khiếu nại lần 2.

C. anh H buộc phải chấp nhận thi hành theo quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

D. trong thời hạn do luật định, anh H có quyền gởi đơn tố cáo trực tiếp lên Thủ tướng chính phủ.

Câu 37.  Trong những quyền sau, quyền nào là quyền dân chủ của công dân?

A. Khiếu nại, tố cáo.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Tư do ngôn luận.

Câu 38. Quyền nào sau đây là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ  trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại?

A. Quyền khiếu nại, tố cáo.

B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 39. Khi bị cảnh sát giao thông  ra quyết định xử phạt hành chính, nếu cho rằng quyết định ấy là không đúng, người bị xử phạt sẽ

A. phải chấp hành quyết định xử phạt trước và khiếu nại hành chính sau.

B. Không chấp hành quyết định xử phạt, khiếu nại khi nào không được thì chấp hành sau

C. Cải tay đôi với cảnh sát cho ra lẽ

D. Kêu gọi mọi người ủng hộ mình

Câu 40. Quyền của công dân được sống trong điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ là quyền được

A. phát triển của công dân.

B. học tập của công dân.
C. sáng tạo của công dân.

D. hưởng thụ của công dân.

Câu 41. Quyền được phát triển của công dân là

A. được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. được sử dụng rất rộng rãi và có giá trị đối với con người.

C. được tự do nghiên cứu, tự do tìm tòi.

D. được học tập suốt đời.

Câu 42. Trẻ em phải được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng bệnh là quyền

A. phát triển.

B. học tập

C. sáng tạo.

D. hưởng thụ.

Câu 43. Quyền được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất tinh thần của công dân thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền được phát triển.

B. Quyền học tập.

C. Quyền được sáng tạo.

D. Quyền được hưởng thụ.

Câu 44. Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là

A. mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.

B. mọi công dân đều phải đóng học phí.

C. mọi công dân đều được ưu tiên trong học tập.

D. mọi công dân đều có quyền như nhau trong học tập.

Câu 45. Công dân có quyền học phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

B. Quyền học không hạn chế.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

Câu 46. Công dân có quyền học từ tiểu học đến Trung học, Đại học và sau Đại học thuộc  nhóm quyền nào dưới đây ?

A. Quyền học không hạn chế.

B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền học tập thường xuyên.

D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 47. Chị H được tham gia trò chơi “Nốt nhạc vui” trên đài truyền hình là việc làm thực hiện quyền gì của công dân?

A. Quyền phát triển.

B. Quyền tồn tại.

C. Quyền học tập.

D. Quyền sáng tạo.

Câu 48. Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

A. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

B. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.    

C. bảo đảm công bằng trong giáo dục.

D. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước. 

Câu 49. Là học sinh giỏi, H được vào học trường chuyên của tỉnh. H đã được hưởng quyền gì dưới đây của công dân?

A. Quyền được phát triển của công dân.

B. Quyền học không hạn chế.

C. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.

D. Quyền ưu tiên trong lực chọn nơi học.

Câu 50. Trong kì tuyển sinh năm nay, A không trúng tuyển vào đại học nên đã cho rằng mình không được thực hiện quyền học tập nữa. Nếu em là bạn A, em sẽ nói gì với A?

A. A vẫn có quyền học tập, vì có thể học thường xuyên, học suốt đời.

B. A vẫn có quyền học tập, vì không ai tước quyền của mình.

C. Quyền học tập của A đã chấm dứt vì A không còn cơ hội học tập.

D. Quyền học tập của A đã chấm dứt vì A không còn khả năng học.

Câu 51. Việc học tập của công dân không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo nguồn gốc gia đình là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

C. Bình đẳng về thời gian học tập.

D. Bình đẳng về hòan cảnh gia đình.

Câu 52. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh D đi làm công nhân. Sau mấy năm, anh D lại thi đậu và học đại học. Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân trong học tập?

A. Học thường xuyên, học suốt đời.

B. Học không hạn chế.

C. Học bất cứ ngành nghề nào.

D. Học khi gia đình có điều kiện.

Câu 53. Quy chế tuyển sinh  đại học quy định những học sinh đọat giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được phát triển.

B. Quyền học tập.

C. Quyền được ưu tiên.

D. Quyền được khuyến khích.

Câu 54. Quyền nào sau đây thuộc về quyền sáng tạo của công dân?

A. Tự do nghiên cứu khoa học.

B. Học tập thường xuyên, suốt đời.

C. Khuyến khích để phát triển tài năng.

D. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.

Câu 55. Sinh viên các trường đại học tham gia cuộc thi Robocon, thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền học tập.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền tác giả.

Câu 56.  An muốn có giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ của Tỉnh, An đã coppy bản quyền của một tác giả khác, sau đó An ghi tên mình vào sản phẩm và mang dự thi. Vậy anh An đã vi phạm
A. quyền sáng tạo. 

B. quyền lao động.

C. quyền học tập. 

D. quyền được phát triển.

Câu 57. Em L là học sinh lớp 11 đã  chế tạo ra được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi cấp Tỉnh và đạt giải III. Vậy em L đã thực hiện quyền gì của công dân?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền học tập.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền tự do.
Câu 58. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.                                

B. Quyền sở hữu công nghiệp.

C. Quyền phát minh sáng chế.          

D. Quyền được phát triển.

Câu 59. Quyền sáng tạo của công dân là
A. mọi công dân đều có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

B. quyền của mỗi cá nhân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

C. mọi công dân đều có quyền được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng một cách trực tiếp.
D. quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế.

Câu 60. Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền tồn tại.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền học tập.
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